
Học lực HK

1 Nguyễn Vũ Nguyên 26/8/2010 Nam THCS xã Bình Thuận Giỏi Tốt GTTMTCT

2 Trần Văn Phú 01/03/2010 Nam THCS xã Bình Thuận Giỏi Tốt GTTMTCT

3 Nguyễn Văn An 10/03/2010 Nam THCS xã Bình Thuận Khá Tốt GTTMTCT

4 Ngô Lê Nhân Duyên 19/01/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận Giỏi Tốt GTTMTCT

5 Nguyễn Tiến Tùng 17/04/2010 Nam THCS xã Bình Thuận Khá Tốt GTTMTCT

6 Phạm Mỹ Hạnh 23/05/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận Giỏi Tốt GTTMTCT

7 Phan Thanh Hùng 30/01/2010 Nam THCS xã Bình Thuận Khá Tốt GTTMTCT

8 Nguyễn Thanh Trúc 15/04/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận Giỏi Tốt GTTMTCT

9 Trịnh Nguyễn  Kim Dung 11/02/2010 Nữ THCS xã Bình Châu Giỏi Tốt GTTMTCT

10 Nguyễn Thanh       Dũng 22/08/2010 Nam THCS xã Bình Châu Xuất sắc Tốt GTTMTCT

11 Trương Quang  Đệ 20/10/2010 Nam THCS xã Bình Châu Giỏi Tốt GTTMTCT

12 Trương Nguyễn Gia Hân 03/102010 Nữ THCS xã Bình Châu Giỏi Tốt GTTMTCT

13 Nguyễn  Khánh Huyền 13/03/2010 Nữ THCS xã Bình Châu Giỏi Tốt GTTMTCT

14 Võ Anh Khoa 22/07/2010 Nam THCS xã Bình Châu Giỏi Tốt GTTMTCT

15 Trần Quang Minh 30/03/2010 Nam THCS xã Bình Châu Giỏi Tốt GTTMTCT

16 Đỗ Thị Vi Na 19/06/2010 Nữ THCS xã Bình Châu Giỏi Tốt GTTMTCT

17 Võ Đại Vĩ 20/01/2010 Nam THCS xã Bình Châu Xuất sắc Tốt GTTMTCT

18 Phạm Ngọc Quốc Bảo 16/05/2010 Nam  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

19 Đặng Ngân Hà 01/12/2010 Nữ  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

20 Phan Văn Hoàng 16/11/2010 Nam  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

21 Đỗ Thanh Hùng 09/10/2010 Nam  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

22 Lê Thị Mỹ Huyền 01/01/2010 Nữ  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

23 Phạm Nguyên Kha 01/09/2010 Nam  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

24 Nguyễn Minh Khang 09/09/2010 Nam  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT
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25 Võ Thanh Kiên 21/01/2010 Nam  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

26 Phan Vũ Quỳnh Nga 21/12/2010 Nữ  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

27 Lê Sỹ Nguyên 11/10/2010 Nam  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

28 Phạm Tài Nhân 13/02/2010 Nam  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Khá GTTMTCT

29 Đặng Phước Tri Phong 21/01/2010 Nam  THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt GTTMTCT

30 Bùi Hoàng Phúc 13/11/2010 Nam  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

31 Lê Lý Thị Thủy 23/01/2010 Nữ  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

32 Nguyễn Thị Trâm 11/06/2010 Nữ  THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt GTTMTCT

33 Hồ Duy Tuấn 30/01/2010 Nam THCS Thị trấn Châu Ổ Giỏi Tốt GTTMTCT

34 Lê Thanh Hà 05/08/2010 Nam THCS Thị trấn Châu Ổ Giỏi Tốt GTTMTCT

35 Trần Nguyễn Minh Nhật 08/11/2010 Nam THCS Thị trấn Châu Ổ Giỏi Tốt GTTMTCT

36 Phạm Ngọc Diệp 21/01/2010 Nữ THCS Thị trấn Châu Ổ Giỏi Tốt GTTMTCT

37 Cao Phạm Xuân An 10/06/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Hòa Tốt Tốt GTTMTCT

38 Đoàn Tấn Thịnh 06/06/2010 Nam TH&THCS xã Bình Hòa Khá Tốt GTTMTCT

39 Phạm Lê Khang 22/08/2010 Nam TH&THCS xã Bình Hòa Khá Tốt GTTMTCT

40 Nguyễn Phạm Kim Ngân 30/05/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Hòa Tốt Tốt GTTMTCT

41 Đoàn Nguyễn Bích  Huyền 20/08/2010 Nữ TH và THCS xã Bình Khương HSXS Tốt GTTMTCT

42 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ  TH và THCS xã Bình Khương HSXS Tốt GTTMTCT

43 Đỗ Huy  Hiệu 02/08/2010 Nam THCS xã Bình Long Tốt Tốt GTTMTCT

44 Nguyễn Trung Nhật 24/12/2010 Nam THCS xã  Bình Nguyên       XS TỐT GTTMTCT

45 Nguyễn Ngọc Phương 10/02/2010 Nam THCS xã  Bình Nguyên       XS TỐT GTTMTCT

46 Trịnh Gia Khang 15/01/2010 Nam THCS xã Bình Hiệp Tốt Tốt GTTMTCT

47 Đặng Huyền Trang 08/06/2010 Nữ THCS xã Bình Hiệp Tốt Tốt GTTMTCT

48 Bùi Hữu Nghị 22/01/2010 Nam TH&THCS Bình Tân Phú xuất sắc Tốt GTTMTCT

49 Hồ Thị Thu Thảo 14/02/2010 Nữ TH&THCS Bình Tân Phú Giỏi Tốt GTTMTCT

50 Nguyễn Võ Hoàng Nam 25/11/2010 Nam THCS xã Bình Thanh Xuất sắc Tốt GTTMTCT

51 Nguyễn Minh Chiến 13/11/2010 Nam THCS xã Bình Thanh Giỏi Tốt GTTMTCT

52 Phạm Thị Hoài An 28/03/2010 Nữ THCS xã Bình Hải Tốt Tốt GTTMTCT

53 Nguyễn Minh Khương 21/08/2010 Nam THCS xã Bình Hải Tốt Tốt GTTMTCT

54 Nguyễn Mạnh Tuân 20/01/2010 Nam THCS xã Bình Hải Tốt Tốt GTTMTCT

55 Bùi Ái Duy 16/11/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ Tốt Tốt GTTMTCT

56 Phạm Quang Hảo 14/01/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ Khá Tốt GTTMTCT

57 Lê Ngô Thanh Tiến 14/11/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ Khá Tốt GTTMTCT



58 Lộ Ngọc Duy Khoa 01/06/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ Tốt Tốt GTTMTCT

59 Đào Thiện Nhân 01/10/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ Tốt Tốt GTTMTCT

60 Phan Thái Bình 24/06/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ Tốt Tốt GTTMTCT

61 Huỳnh Thị Kim Dung 14/05/2010 Nữ THCS xã Bình Dương Tốt Tốt GTTMTCT

62 Hà Văn Trọng 02/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương Tốt Tốt GTTMTCT

63 Nguyễn Trần Thế Hiếu 02/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương Tốt Tốt GTTMTCT

64 Huỳnh Thị Anh Thư 27/05/2010 Nữ THCS xã Bình Dương Tốt Tốt GTTMTCT

65 Hồ Hoàng Tín 10/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương Tốt Tốt GTTMTCT

66 Võ Nguyễn Gia Phúc 31/08/2010 Nữ THCS xã Bình Dương Tốt Tốt GTTMTCT

67 Nguyễn Bảo Nhi 10/08/2010 Nữ THCS xã Bình Dương Tốt Tốt GTTMTCT

68 Bùi Phương Anh 22/10/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh Tốt Tốt GTTMTCT

69 Phạm Ngọc Hoàng Bách 09/05/2010 Nam THCS xã Bình Chánh Tốt Tốt GTTMTCT

70 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 30/03/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh Tốt Tốt GTTMTCT

71 Nguyễn Phi Hùng 09/01/2010 Nam THCS xã Bình Chánh Tốt Tốt GTTMTCT

72 Nguyễn Tài Hưng 14/10/2010 Nam THCS xã Bình Chánh Tốt Tốt GTTMTCT

73 Nguyễn Ngọc Diễm Kiều 11/02/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh Tốt Tốt GTTMTCT

74 Phạm Chánh Nguyên 26/08/2010 Nam THCS xã Bình Chánh Tốt Tốt GTTMTCT

75 Hồ Quỳnh Như 14/06/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh Khá Tốt GTTMTCT

76 Phạm Văn Kiệt 02/10/2010 Nam TH&THCS Bình Phước Khá Tốt GTTMTCT

77 Nguyễn Thi Thảo Ly 29/8/2010 Nữ TH&THCS Bình Phước Tốt Tốt GTTMTCT

78 Đỗ Phạm Ngọc Kha 27/05/2010 Nam THCS xã Bình Minh Tốt Tốt GTTMTCT

79 Trần Văn Dũng 10/02/2010 Nam THCS xã Bình Minh Tốt Tốt GTTMTCT

80 Võ Thị Hồng Ni 14/05/2010 Nữ THCS xã Bình Minh Tốt Tốt GTTMTCT

81 Phạm Như Nhựt 04/04/2010 Nam THCS xã Bình Minh Tốt Tốt GTTMTCT

82 Nguyễn Văn Khoa 19/06/2010 Nam THCS xã Bình Minh Khá Tốt GTTMTCT

83 Huỳnh Thị Linh Chi 22/05/2010 Nữ  THCS xã Bình Trung Tốt Tốt GTTMTCT

84 Phạm  Trà Giang 07/05/2010 Nữ  THCS xã Bình Trung Tốt Tốt GTTMTCT

85 Nguyễn Việt Kỳ 27/06/2010 Nam  THCS xã Bình Trung Tốt Tốt GTTMTCT

86 Hà Trọng Nhân 01/01/2010 Nam  THCS xã Bình Trung Tốt Tốt GTTMTCT

87 Nguyễn Ngọc Trà My 02/10/2010 Nữ TH&THCS Bình An Giỏi Tốt GTTMTCT

88 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 27/08/2010 Nữ TH&THCS Bình An Giỏi Tốt GTTMTCT

89 Nguyễn Minh Thuỳ 01/01/2010 Nữ TH&THCS Bình An Giỏi Tốt GTTMTCT

90 Đỗ Vũ Bảo Trân 06/09/2010 Nữ TH&THCS Bình An Giỏi Tốt GTTMTCT



91 Hồ Thị Thu Trinh 01/10/2010 Nữ TH&THCS Bình An Giỏi Tốt GTTMTCT

92 Nguyễn Lê Như Quỳnh 11/12/2010 Nữ TH&THCS Bình An Giỏi Tốt GTTMTCT

93 Huỳnh Thị Hoài An 26/06/2010 Nữ TH & THCS xã Bình Chương Tốt Tốt GTTMTCT

94 Nguyễn Phú Thịnh 20/08/2010 Nam TH & THCS xã Bình Chương Khá Tốt GTTMTCT

95 Trần Thị Minh Thịnh 05/04/2010 Nữ TH & THCS xã Bình Chương Khá Tốt GTTMTCT

96 Nguyễn Đào Minh Anh 14/01/2010 Nữ TH & THCS xã Bình Chương Tốt Tốt GTTMTCT

97 Nguyễn Văn Trung 15/06/2010 Nam TH & THCS xã Bình Chương Tốt Tốt GTTMTCT

98 Lê Trúc Vy 23/04/2010 Nữ TH & THCS xã Bình Chương Tốt Tốt GTTMTCT

99 Nguyễn Hải Yến 28/07/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh Tốt Tốt GTTMTCT

100 Lê Thị Kiều Sen 29/04/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh Tốt Tốt GTTMTCT

101 Nguyễn Nhật Phú Đông 21/01/2010 Nam THCS xã Bình Thạnh Tốt Tốt GTTMTCT

102 Võ Lê Nhật Nguyên 08/09/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh Tốt Tốt GTTMTCT

103 Lý Nguyễn Trường Khang 21/03/2010 Nam THCS xã Bình Thạnh Tốt Tốt GTTMTCT

104 Nguyễn Tài Đức 20/08/2010 Nam THCS xã Bình Thạnh Tốt Tốt GTTMTCT

105 Nguyễn Thị Bảo Ngân 29/01/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh Tốt Tốt GTTMTCT

106 Võ Anh Khoa 26/08/2010 Nam THCS xã Bình Thạnh Tốt Tốt GTTMTCT

107 Ngô Hoài Thương 27/01/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh Tốt Tốt GTTMTCT

108 Lê Nguyễn Anh Thư 23/02/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh Tốt Tốt GTTMTCT

Danh sách này có 108 học sinh./.
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